
UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘIVỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRUNG CẤP TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Trần Thị Hải Hà 18/12/2000 Nữ Mường Đại học Lưu trữ học Trúng tuyển

2 Đào Thị Thảo 22/4/1984 Nữ Kinh Trung cấp Văn thư-Lưu trữ Không trúng tuyển
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UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MAI CHÂU

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (08 CHỈ TIÊU: CÓ 01 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Đinh Thị Yến 04/9/1997 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

2 Đinh Xuân Sơn 13/4/1996 Nam Thái Đại học Y khoa Trúng tuyển

3 Hàng Thị Liên 12/9/1995 Nữ Mông Đại học Y khoa Trúng tuyển

II ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC (06 CHỈ TIÊU)

1 Hà Thị Huệ 19/3/1990 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

2 Bùi Thị Huyền 02/12/1987 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

III KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Hà Minh Châu 29/7/1995 Nam Thái Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Trúng tuyển

IV QUẢN TRỊ NHÂN LỰC đại học (01 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Hồng Minh 26/10/1996 Nữ Mường Đại học Quản trị nhân lực Trúng tuyển



STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

2 Nguyễn Thị Thu Hiền 17/6/2000 Nữ Kinh

V KÉ TOÁN ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thanh Ngọc 21/9/1998 Nữ Kinh



Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

Đại học Quản trị nhân lực Không trúng tuyển

Đại học Kế toán Trúng tuyển



UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CAO PHONG

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

II BÁC SĨ Y HỌC DỰ phòng (01 CHỈ TIÊU)

1 Lê Thị Hồng Hạnh 23/12/1998 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y học dự phòng Trúng tuyển

III ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (06 CHỈ TIÊU)

1 Hoàng Phương Thúy 28/5/1998 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Không trúng tuyển

IV KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)

1 Trần Anh Tuấn 15/11/1996 Nam Kinh Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học Trúng tuyển

2 Bùi Ngọc Như 15/7/1998 Nữ Mường Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Trúng tuyển

VI DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Tạ Thị Quỳnh 17/8/1997 Nữ Kinh Cao đẳng Dược Trúng tuyển
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UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIM BÔI

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ

Kết quả xét tuyển Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (10 CHỈ TIÊU: CÓ 02 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN)

1 Nguyễn Thanh Cường 24/5/1995 Nam Kinh Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

2 Vũ Đình Tú 16/01/1996 Nam Kinh Đại học Y khoa Trúng tuyển

3 Quách Thị Mai 28/8/1995 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

1 Hà Thị Quyền 01/02/1994 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển Cử tuyển

4 Ngô Ngọc Dũng 04/02/1985 Nam Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển

5 Bùi Thị Hường 28/3/1994 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển Cử tuyển

II ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (14 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Thu Giang 26/12/1990 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển

2 Nguyễn Anh Sâm 25/10/1999 Nữ Kinh Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ

Kết quả xét tuyển Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành

3 Vũ Minh Thái 11/12/2000 Nam Kinh Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển

4 Bùi Thị Thanh Phúc 28/01/1999 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Không trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thu Phương 05/3/1998 Nữ Mường Cao đẳng Điều dưỡng Không trúng tuyển

III KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Mạnh Cường 24/3/1998 Nam Mường Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Trúng tuyển

IV HỘ SINH CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Lê Hồng Tuyết 17/11/2000 Nữ Kinh Cao đẳng Cử nhân thực hành Hộ sinh Trúng tuyển

V CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Thiều 04/12/1993 Nữ Mường Đại học Xã hội học Trúng tuyển

VI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Quách Thị Tú Hoa 29/9/1997 Nữ Mường Đại học Công nghệ thông tin Trúng tuyển

VII KẾ TOÁN CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Anh Hòa 28/02/1992 Nam Kinh Đại học Kế toán Trúng tuyển

VIII DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Đặng Thị Châu 20/4/1997 Nữ Mường Đại học Dược sĩ Trúng tuyển
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ

Kết quả xét tuyển Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành

IX DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Hà Chi 30/01/2000 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Trúng tuyển

2 Bạch Ngọc Quỳnh 18/02/1999 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Không trúng tuyển



8



9



10



11

UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LƯƠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (10 CHỈ TIÊU: CÓ 02 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN, 02 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Lê Thị Thanh Mến 28/02/1993 Nữ Nùng Đại học Y khoa Trúng tuyển

2 Nguyễn Tuấn Vũ 30/9/1996 Nam Thổ Đại học Y đa khoa Trúng tuyển

II ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Thanh Thương 10/9/1997 Nữ Mường Đại học Cử nhân Điều dưỡng chuyên 
ngành Gây mê hồi sức Trúng tuyển

III KẾ TOÁN VIÊN ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Ngọc Trang 06/11/1993 Nữ Mường Đại học Kế toán Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Lương 10/12/1979 Nữ Kinh Đại học Kế toán Trúng tuyển

3 Phan Thị Thúy 22/01/1990 Nữ Kinh Đại học Kế toán Không trúng tuyển

IV KINH TẾ ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Lý Phương Hảo 21/8/1985 Nữ Kinh Đại học Kinh tế Trúng tuyển

V CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Đinh Thị Phương Thảo 08/11/2000 Nữ Mường Đại học Công tác xã hội Trúng tuyển

2 Trương Thị Thùy 13/9/1998 Nữ Mường Đại học Công tác xã hội Không trúng tuyển
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UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠC SƠN

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (12 CHỈ TIÊU: CÓ 04 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN)

1 Bùi Thị Hoàn Hảo 05/9/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

2 Bùi Thanh Bình 19/12/1996 Nam Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

3 Quách Công Linh 04/12/1998 Nam Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

4 Bùi Thị Hào 06/4/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

5 Bùi Đức Thịnh 24/6/1994 Nam Mường Đại học Y đa khoa Trúng tuyển Cử tuyển

6 Bùi Văn Hoạt 09/4/1996 Nam Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

7 Bùi Thị Bích 20/5/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

8 Bùi Thị Nguyệt 18/7/1994 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển Cử tuyển

II ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (15 CHỈ TIÊU)

1 Kiều Thị Lan Hương 01/3/1998 Nữ Kinh Cao đẳng Điều dưỡng Trúng tuyển

2 Bùi Văn Thảo 18/9/1993 Nam Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

3 Hà Thanh Tâm 12/11/1993 Nam Mường Cao đẳng Điều dưỡng Trúng tuyển

4 Đinh Thị Thanh Loan 22/9/1991 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

5 Bùi Thị Uyên 10/7/1993 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

III DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC (03 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Diệu Hoa 14/02/1998 Nữ Mường Đại học Dược sĩ Trúng tuyển

2 Bùi Thị Phương Thủy 09/7/1993 Nữ Mường Đại học Dược sĩ Trúng tuyển

3 Nguyễn Lê Phương Dung 20/8/1995 Nữ Kinh Đại học Dược sĩ Trúng tuyển

4 Trịnh Thị Hà 20/8/1996 Nữ Kinh Đại học Dược sĩ Không trúng tuyển

5 Bùi Thị Hương 22/6/1996 Nữ Mường Đại học Dược sĩ Không trúng tuyển

IV DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (03 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Thu 01/5/1996 Nữ Mường Cao đẳng Dược sỹ Trúng tuyển

2 Bùi Thị Ngọc Mơ 28/6/1999 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Trúng tuyển

3 Đào Thị Hường 24/8/1993 Nữ Kinh Cao đẳng Dược Trúng tuyển

4 Bùi Thị Huế 20/7/1997 Nữ Mường Cao đẳng Dược Không trúng tuyển

5 Quách Xuân Hoàng 13/02/1987 Nam Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Không trúng tuyển
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

6 Bùi Thị Giang 07/02/1996 Nữ Mường Cao đẳng Dược Không trúng tuyển

7 Bùi Văn Nhân 05/8/1988 Nam Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Không trúng tuyển

8 Bùi Văn Thương 03/9/1988 Nam Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Không trúng tuyển

9 Sa Quốc Khánh Hà 02/9/1995 Nam Mường Cao đẳng Dược Không trúng tuyển

10 Lê Tuấn Hoàn 09/8/2000 Nam Kinh Cao đẳng Cử nhân thực hành Dược Không trúng tuyển

V KẾ TOÁN ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Văn Sang 15/11/1988 Nam Mường Đại học Kế toán Trúng tuyển

2 Bùi Thị Xoan 20/8/2000 Nữ Mường Đại học Kế toán Không trúng tuyển

3 Bùi Thị Hằng 03/6/2000 Nữ Mường Đại học Kế toán Không trúng tuyển

VI CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU: CÓ 01 CHỈ TIÊU THỰC hiện đề án 500)

1 Quách Ngọc Huân 17/01/1989 Nam Mường Đại học Xã hội học Trúng tuyển Đề án 500

2 Bùi Văn Tùng 09/02/1994 Nam Mường Đại học Công tác xã hội Trúng tuyển

VII HÀNH CHÍNH ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Văn Thành 27/7/1990 Nam Mường Đại học Hành chính học Không trúng tuyển

VIII BÁC SĨ ĐA KHOA; Y HỌC DỰ phòng (03 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Bùi Trường Giang 27/12/1997 Nữ Mường Đại học Bác sĩ Y học dự phòng Trúng tuyển



17

UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (06 CHỈ TIÊU: CÓ 01 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN; 01 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Hà Phương Thúy 30/6/1993 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

II ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC (14 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Châm 28/10/1988 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

2 Nguyễn Thu Thủy 15/6/1995 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

3 Nguyễn Hồng Loan 01/11/1993 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thu Hường 07/7/1987 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng đa khoa Không trúng tuyển

5 Trương Thị Phương Thảo 24/10/1996 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Không trúng tuyển

6 Khà Thị Thanh Nhàn 04/10/1992 Nữ Thái Đại học Điều dưỡng Không trúng tuyển

III KTV CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Quách Đức Học 08/7/1997 Nam Mường Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học Trúng tuyển

IV KTV XÉT NGHIỆM CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Đức Trung 17/02/1997 Nam Mường Cao đẳng Xét nghiệm y học Trúng tuyển

2 Hà Đức Dũng 30/01/1994 Nam Kinh Cao đẳng Xét nghiệm Không trúng tuyển

V QUẢN TRỊ NHÂN LỰC đại học (01 CHỈ TIÊU)

1 Trương Tuấn Nhật 08/11/1999 Nam Mường Đại học Quản trị nhân lực Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hương 21/02/1990 Nữ Kinh Đại học Quản lý nguồn nhân lực Không trúng tuyển

VI DƯỢC SĨ CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Hiền 04/11/1979 Nữ Kinh Cao đẳng Dược Trúng tuyển
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UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÀ BẮC

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (06 CHỈ TIÊU: CÓ 01 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN; 01 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Bùi Văn Thiều 05/7/1993 Nam Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

2 Đinh Thu Hà 15/9/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

3 Xa Thị Thúy Huyền 05/4/1996 Nữ Tày Đại học Y khoa Không trúng tuyển

II BÁC SĨ ĐA KHOA; Y HỌC DỰ phòng (04 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Na 28/9/1995 Nữ Mường Đại học Bác sĩ Y học dự phòng Trúng tuyển

III BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (01 CHỈ TIÊU)

1 Cấn Thu Hiền 04/02/1992 Nữ Kinh Đại học Y học cổ truyền Trúng tuyển

IV ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Đặng Thị Nga 20/3/1991 Nữ Kinh Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

V ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Bùi Thu Phương 22/5/2000 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển

VI KTV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)

1 Triệu Duyên Tiền 18/6/1992 Nam Dao Cao đẳng Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục 
hồi chức năng Trúng tuyển

VII KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Đặng Tuấn Anh 10/10/1994 Nam Dao Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Trúng tuyển

2 Bùi Văn Hải 01/4/1996 Nam Mường Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học Không trúng tuyển

VIII DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Trịnh Phương Linh 06/5/1999 Nữ Kinh Đại học Dược sĩ Trúng tuyển

2 Xa Đức Trung 30/4/1995 Nam Tày Đại học Dược sĩ Không trúng tuyển

IX Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Hải Yến 03/6/1997 Nữ Mường Đại học Y tế công cộng Không trúng tuyển

X CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Hà Hoài Nam 25/8/1994 Nam Thái Đại học Công tác xã hội Trúng tuyển

2 Hoàng Bích Ngọc 14/4/2000 Nữ Kinh Đại học Công tác xã hội Trúng tuyển

3 Nguyễn Ngọc Mai 04/02/1995 Nữ Mường Đại học Công tác xã hội Không trúng tuyển

XI QUẢN TRỊ NHÂN LỰC đại học (01 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Nguyễn Kiên Cường 28/6/1999 Nam Mường Đại học Quản trị nhân lực Trúng tuyển
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UBND TỈNH HÒA BÌNH

SỞ NỘIVỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN THỦY

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I DƯỢC CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Đinh Hương Sen 06/01/1996 Nữ Kinh Đại học Dược sĩ Trúng tuyển

2 Mai Diễm Quỳnh 18/12/1995 Nữ Kinh Đại học Dược học Không trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Thu Hà 26/8/1998 Nữ Kinh Cao đẳng Dược Không trúng tuyển

II BÁC SĨ ĐA KHOA (05 CHỈ TIÊU: CÓ 02 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN; 01 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Bùi Anh Tuấn 25/5/1996 Nam Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

2 Trần Mạnh Tuấn 08/02/1995 Nam Kinh Đại học Y khoa Trúng tuyển

3 Lê Minh Hạnh 30/11/1997 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

4 Trần Thị Thơm 09/9/1992 Nữ Kinh Đại học Y khoa Không trúng tuyển

5 Bùi Thị Minh Trang 03/01/1994 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển

6 Bùi Thị Diễm Hương 19/02/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển

III BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (01 CHỈ TIÊU)
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

1 Bùi Thị Thảo Sương 01/8/1995 Nữ Mường Đại học Y học cổ truyền Trúng tuyển

IV BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG (06 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Thu Hường 16/12/1998 Nữ Kinh Đại học Bác sĩ Y học dự phòng Trúng tuyển



UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẠC THỦY

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ

Kết quả xét tuyển Ghi chú
Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (07 CHỈ TIÊU: CÓ 02 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN; 02 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

2 Bùi Thị Nhung 09/01/1994 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

II DƯỢC CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Xuân Tiến 16/5/1996 Nam Kinh Cao đẳng Dược sĩ Trúng tuyển

III KỸ THUẬT VIÊN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH ĐẠI HỌC (02 CHỈ TIÊU)

1 Dương Quang Minh 31/3/1997 Nam Kinh Đại học Kỹ thuật hình ảnh y học Không trúng tuyển

IV KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (01 CHỈ TIÊU)

1 Vũ Hương Giang 24/11/1990 Nữ Kinh Cao đẳng Xét nghiệm Trúng tuyển

V Y TẾ CÔNG CỘNG ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Nguyễn Thị Minh Ánh 03/5/2000 Nữ Kinh Đại học Y tế công cộng Trúng tuyển



25

UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN LẠC

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ ĐA KHOA (13 CHỈ TIÊU: CÓ 03 CHỈ TIÊU CỬ TUYỂN; 02 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Bùi Thị Trang 24/01/1995 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

2 Bùi Thị Nương 30/6/1997 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

3 Bùi Thị Huyền 01/8/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

4 Bùi Thị Nhật 16/6/1997 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển

5 Đinh Thị Mơ 10/02/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Trúng tuyển Cử tuyển

6 Đinh Thị Khoa 23/9/1996 Nữ Mường Đại học Y khoa Không trúng tuyển Cử tuyển

II BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Bích Phượng 30/8/1993 Nữ Mường Đại học Y học cổ truyền Trúng tuyển

2 Vũ Thị Hồng Nhung 23/11/1997 Nữ Kinh Đại học Y học cổ truyền Trúng tuyển

3 Bùi Thị Trang Nhung 13/5/1998 Nữ Mường Đại học Y học cổ truyền Không trúng tuyển

4 Bùi Thị Thu Hương 12/8/1997 Nữ Mường Đại học Y học cổ truyền Không trúng tuyển
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STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

III ĐIỀU DƯỠNG CAO ĐẲNG TRỞ LÊN (04 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Phương Dung 24/10/1996 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển

2 Bùi Huyền Nhi 04/10/2000 Nữ Mường Cao đẳng Cử nhân thực hành Điều dưỡng Trúng tuyển

IV ĐIỀU DƯỠNG ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Ngọc Thúy 15/3/2000 Nữ Mường Đại học Điều dưỡng Trúng tuyển

V HỘ LÝ PHỤC VỤ BUỒNG BỆNH TRUNG CẤP TRỞ LÊN (02 CHỈ TIÊU)

1 Bùi Thị Miền 28/7/1987 Nữ Mường Trung cấp Điều dưỡng Trúng tuyển

VI KẾ TOÁN ĐẠI HỌC (01 CHỈ TIÊU)

1 Vũ Linh Trang 22/6/1996 Nữ Kinh Đại học Kế toán Trúng tuyển

2 Bùi Thị Phương 03/8/1994 Nữ Mường Đại học Kế toán Không trúng tuyển

3 Bùi Thị Khánh Linh 13/12/1998 Nữ Mường Đại học Kế toán Không trúng tuyển



UBND TỈNH HÒA BÌNH
SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC Y TẾ NĂM 2022 
ĐƠN VỊ: BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-SNVngày 10 tháng 02 năm 2023 của Nội vụ tỉnh Hòa Bình)

STT Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới tính Dân tộc

Trình độ, chuyên mônũ
Kết quả xét tuyển Ghi chú

Trình độ Chuyên ngành

I BÁC SĨ Y HỌC CỔ TRUYỀN (02 CHỈ TIÊU: CÓ 01 CHỈ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 140)

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/10/1996 Nữ Mường Đại học Y học cổ truyền Trúng tuyển

2 Hà Phương Anh 09/11/1996 Nữ Thái Đại học Y học cổ truyền Không trúng tuyển

II BÁC SĨ RĂNG - HÀM - MẶT (01 CHỈ TIÊU)

1 Phan Thanh Huyền 28/6/1994 Nữ Kinh Đại học Răng - Hàm - Mặt Trúng tuyển
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